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THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN (ĐỢT 1) 
LỚP KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ LĨNH VỰC SỨC KHỎE_KHÓA 30.1 

(K30.1_KTQTLVSK) 
 

Học lý thuyết: từ 10/07/2020 đến 20/12/2020 

Các ngày nghỉ: 02/09/2020, 20/11/2020, 21/12/2020 – 03/01/2021 (nghỉ cuối năm) 

                        

SL: 19 

 

Địa điểm học: Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu P.10 Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

                          
Buổi học: Chiều thứ bảy + Sáng chiều Chủ nhật  

 

[Buổi sáng: 07g10 – 10g40 (4 tiết); Buổi chiều: 12g45 – 16g30 (4 tiết)] 

            

 
STT TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP BUỔI  HỌC PHÒNG 

HỌC 

THỜI GIAN HỌC ĐV PHỤ TRÁCH 

1 Kinh tế vi mô dành cho y tế 3 20C1ECOH51001 Chiều thứ bảy H204 11/07/2020 - 03/10/2020 Khoa Kinh tế  - Đổi lịch  

2 Nhập môn dịch tễ học 3 20C1ECOH51101 Sáng CN H204 12/07/2020 - 04/10/2020 Khoa Kinh tế 

3 Quản trị nhân lực cơ sở y tế 3 20C1MANP513201 Chiều CN H204 12/07/2020 - 04/10/2020 Khoa Quản trị - Bổ sung 

3 Phương pháp nghiên cứu 3 20C1RES60102101 Chiều thứ bảy H204 11/07/2020 - 03/10/2020 Hủy 

4 Phương pháp thống kê cho y tế 3 20C1STA60102201 Chiều thứ bảy H204 10/10/2020 - 09/01/2021 Khoa Kinh tế 

5 Kinh tế sức khỏe 3 20C1ECOH51401 Chiều CN H204 11/10/2020 - 10/01/2021 Khoa Kinh tế 

6 Quản trị chất lượng cơ sở y tế 3 20C1ECOH51301 Sáng CN H204 11/10/2020 - 10/01/2021 Khoa Quản trị 
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LỊCH HỌC KHÓA 30.1  BẬC CAO HỌC (ĐỢT 1) (DỰ KIẾN) 

 
Học lý thuyết:     11/07/2020  -  31/01/2021   

Nghỉ học:             02/09/2020, 20/11/2020, Nghỉ cuối năm: 21/12/2020 – 03/01/2021 

 

Địa điểm học: GĐ A: Cơ sở A - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 

                         GĐ E: Cơ sở E - 54 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 

                         GĐ B1: Cơ sở B - 279 Nguyễn Tri Phương Phường 5 Quận 10 (Khu B1) 

                         GĐ B2: Cơ sở B - 279 Nguyễn Tri Phương Phường 5 Quận 10 (Khu B2) 

 

 
 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 30.1 CAO HỌC 

 
HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

3 20C1RES60201401 45 AD1 4 4 17g45-21g10 E302 15/07/2020 - 14/10/2020  

Quản trị chiến lược 3 20C1STR60201201 45 AD1 6 4 17g45-21g10 E302 16/10/2020 - 22/01/2021  

Quản trị điều hành 3 20C1OPE60201601 45 AD1 2 4 17g45-21g10 E302 02/11/2020 - 25/01/2021  

4 4 17g45-21g10 E302 27/01/2021 

Tài chính cho nhà quản trị 3 20C1FIN60202401 45 AD1 6 4 17g45-21g10 E302 17/07/2020 - 09/10/2020  

Triết học 4 20C1PHI61000404 45 AD1 2 4 17g45-21g10 E302 13/07/2020 - 26/10/2020  

Tư duy phân tích và giải 

quyết vấn đề 

3 20C1CRI60200801 45 AD1 4 4 17g45-21g10 E302 21/10/2020 - 20/01/2021  

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

3 20C1RES60201402 45 AD2 4 4 17g45-21g10 E303 11/11/2020 - 27/01/2021  

2 4 17g45-21g10 E303 18/01/2021 - 25/01/2021 

Quản trị chiến lược 3 20C1STR60201202 45 AD2 2 4 17g45-21g10 E303 12/10/2020 - 11/01/2021  

Quản trị điều hành 3 20C1OPE60201602 45 AD2 6 4 17g45-21g10 E303 17/07/2020 - 09/10/2020  

Tài chính cho nhà quản trị 3 20C1FIN60202402 45 AD2 2 4 17g45-21g10 E303 13/07/2020 - 05/10/2020  

Triết học 4 20C1PHI61000405 45 AD2 4 4 17g45-21g10 E303 15/07/2020 - 04/11/2020  

Tư duy phân tích và giải 

quyết vấn đề 

3 20C1CRI60200802 45 AD2 6 4 17g45-21g10 E303 16/10/2020 - 22/01/2021  

 

 

 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.02      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 3/7 

HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

3 20C1RES60201403 45 AD3 5 4 17g45-21g10 E302 16/07/2020 - 08/10/2020  

Quản trị chiến lược 3 20C1STR60201203 45 AD3 3 4 17g45-21g10 E302 03/11/2020 - 26/01/2021  

5 4 17g45-21g10 E302 28/01/2021 

Quản trị điều hành 3 20C1OPE60201603 45 AD3 5 4 17g45-21g10 E302 15/10/2020 - 14/01/2021  

Tài chính cho nhà quản trị 3 20C1FIN60202403 45 AD3 7 4 17g45-21g10 E302 18/07/2020 - 10/10/2020  

Triết học 4 20C1PHI61000406 45 AD3 3 4 17g45-21g10 E302 14/07/2020 - 27/10/2020  

Tư duy phân tích và giải 

quyết vấn đề 

3 20C1CRI60200803 45 AD3 7 4 17g45-21g10 E302 17/10/2020 - 16/01/2021  

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

3 20C1RES60201404 45 AD4 CN 4 12g45-16g15 E604 19/07/2020 - 11/10/2020  

Quản trị chiến lược 3 20C1STR60201204 45 AD4 CN 4 7g10-10g40 E604 08/11/2020 - 31/01/2021  

CN 4 12g45-16g15 E604 24/01/2021 

Quản trị điều hành 3 20C1OPE60201604 45 AD4 7 4 12g45-16g15 E604 17/10/2020 - 16/01/2021  

Tài chính cho nhà quản trị 3 20C1FIN60202404 45 AD4 7 4 12g45-16g15 E604 18/07/2020 - 10/10/2020  

Triết học 4 20C1PHI61000407 45 AD4 CN 4 7g10-10g40 E604 19/07/2020 - 01/11/2020  

Tư duy phân tích và giải 

quyết vấn đề 

3 20C1CRI60200804 45 AD4 CN 4 12g45-16g15 E604 18/10/2020 - 17/01/2021  
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CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 30.1 CAO HỌC 

 

HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  

Lý thuyết tài chính 3 20C1THE60500101 40 FN1 2 4 17g45-21g10 B1-707 13/07/2020 - 24/08/2020  

4 4 17g45-21g10 B1-707 15/07/2020 - 26/08/2020 

Phân tích tài chính 2 20C1FIN60500801 40 FN1 6 4 17g45-21g10 B1-707 06/11/2020 - 15/01/2021  

Tài chính doanh nghiệp 3 20C1COR60500201 40 FN1 2 4 17g45-21g10 B1-707 31/08/2020 - 12/10/2020  

4 4 17g45-21g10 B1-707 09/09/2020 - 07/10/2020 

Tài chính quốc tế 3 20C1INT60500301 40 FN1 2 4 17g45-21g10 B1-707 19/10/2020 - 18/01/2021  

Triết học 4 20C1PHI61000408 40 FN1 6 4 17g45-21g10 B1-707 17/07/2020 - 30/10/2020  

Đầu tư tài chính 3 20C1FIN60500601 40 FN1 4 4 17g45-21g10 B1-707 21/10/2020 - 20/01/2021  

Lý thuyết tài chính 3 20C1THE60500102 40 FN2 3 4 17g45-21g10 B1-707 14/07/2020 - 25/08/2020  

7 4 17g45-21g10 B1-707 18/07/2020 - 29/08/2020 

Phân tích tài chính 2 20C1FIN60500802 40 FN2 5 4 17g45-21g10 B1-707 05/11/2020 - 07/01/2021  

Tài chính doanh nghiệp 3 20C1COR60500202 40 FN2 3 4 17g45-21g10 B1-707 01/09/2020 - 06/10/2020  

7 4 17g45-21g10 B1-707 05/09/2020 - 10/10/2020 

Tài chính quốc tế 3 20C1INT60500302 40 FN2 3 4 17g45-21g10 B1-707 13/10/2020 - 12/01/2021  

Triết học 4 20C1PHI61000409 40 FN2 5 4 17g45-21g10 B1-707 16/07/2020 - 29/10/2020  

Đầu tư tài chính 3 20C1FIN60500602 40 FN2 7 4 17g45-21g10 B1-707 17/10/2020 - 16/01/2021  

Lý thuyết tài chính 3 20C1THE60500103 40 FN3 CN 4 7g10-10g40 B1-806 09/08/2020 - 13/09/2020  

CN 4 12g45-16g15 B1-806 09/08/2020 - 13/09/2020 

Phân tích tài chính 2 20C1FIN60500803 40 FN3 7 4 12g45-16g15 B1-806 07/11/2020 - 09/01/2021  

Tài chính doanh nghiệp 3 20C1COR60500203 40 FN3 CN 4 7g10-10g40 B1-806 20/09/2020 - 25/10/2020  

CN 4 12g45-16g15 B1-806 20/09/2020 - 25/10/2020 

Tài chính quốc tế 3 20C1INT60500303 40 FN3 CN 4 12g45-16g15 B1-806 01/11/2020 - 31/01/2021  

Triết học 4 20C1PHI61000410 40 FN3 7 4 12g45-16g15 B1-806 18/07/2020 - 31/10/2020  

Đầu tư tài chính 3 20C1FIN60500603 40 FN3 CN 4 7g10-10g40 B1-806 01/11/2020 - 31/01/2021  
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ + NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 30.1 CAO HỌC  

 

HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  

Phân tích dữ liệu 3 20C1DAT60800401 60 IB1,KM1 5 4 17g45-21g10 B1-801 16/07/2020 - 08/10/2020  

Quản trị chiến lược toàn cầu 3 20C1GLO60300401 60 IB1,KM1 3 4 17g45-21g10 B1-801 03/11/2020 - 26/01/2021  

5 4 17g45-21g10 B1-801 28/01/2021 

Quản trị dịch vụ 3 20C1SER60301003 60 IB1,KM1 7 4 17g45-21g10 B1-801 17/10/2020 - 16/01/2021  

Quản trị kinh doanh toàn 

cầu 

3 20C1GLO60300201 60 IB1,KM1 7 4 17g45-21g10 B1-801 18/07/2020 - 10/10/2020  

Quản trị tài chính đa quốc 

gia 

3 20C1MUL60300301 60 IB1,KM1 5 4 17g45-21g10 B1-801 15/10/2020 - 14/01/2021  

Triết học 4 20C1PHI61000403 60 IB1,KM1 3 4 17g45-21g10 B1-801 14/07/2020 - 27/10/2020  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.02      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 6/7 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KHÓA 30.1 CAO HỌC 

 

HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  

Kế toán tài chính cao cấp 1 3 20C1ADV60700401 60 KN1 7 4 12g45-16g15 B1-503 21/11/2020 - 12/12/2020  

CN 4 7g10-10g40 B1-503 22/11/2020 - 13/12/2020 

CN 4 12g45-16g15 B1-503 22/11/2020 - 13/12/2020 

Kế toán tài chính cao cấp 2 3 20C1ADV60700501 60 KN1 7 4 12g45-16g15 B1-503 19/12/2020 - 23/01/2021  

CN 4 7g10-10g40 B1-503 20/12/2020 - 24/01/2021 

CN 4 12g45-16g15 B1-503 20/12/2020 - 24/01/2021 

Nghiên cứu ứng dụng trong 

kế toán 

3 20C1APP60700301 60 KN1 7 4 12g45-16g15 B1-503 10/10/2020 - 14/11/2020  

CN 4 7g10-10g40 B1-503 11/10/2020 - 15/11/2020 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong kế toán 

2 20C1RES60700201 60 KN1 7 4 12g45-16g15 B1-503 12/09/2020 - 03/10/2020  

CN 4 7g10-10g40 B1-503 13/09/2020 - 04/10/2020 

Quản trị chiến lược 3 20C1STR60202103 60 KN1 7 4 12g45-16g15 B1-503 11/07/2020 - 05/09/2020  

CN 4 7g10-10g40 B1-503 09/08/2020 - 30/08/2020 

Triết học 4 20C1PHI61000402 60 KN1 CN 4 12g45-16g15 B1-503 09/08/2020 - 15/11/2020  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.02      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 7/7 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA 30.1 CAO HỌC 

 

HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  

Chính sách tiền tệ 3 20C1MON60601201 60 NH1 CN 4 12g45-16g15 B1-803 25/10/2020 - 24/01/2021  

Ngân hàng quốc tế nâng cao 3 20C1ADV60600401 60 NH1 7 4 12g45-16g15 B1-803 31/10/2020 - 30/01/2021  

Ngân hàng thương mại hiện 

đại 

3 20C1MOD60600201 60 NH1 CN 4 7g10-10g40 B1-803 25/10/2020 - 24/01/2021  

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

2 20C1RES60202001 60 NH1 CN 4 7g10-10g40 B1-803 09/08/2020 - 30/08/2020  

CN 4 12g45-16g15 B1-803 09/08/2020 - 30/08/2020 

Thị trường và các định chế 

tài chính 

3 20C1FIN60600101 60 NH1 CN 4 7g10-10g40 B1-803 06/09/2020 - 11/10/2020  

CN 4 12g45-16g15 B1-803 06/09/2020 - 11/10/2020 

Triết học 4 20C1PHI61000411 60 NH1 7 4 12g45-16g15 B1-803 11/07/2020 - 24/10/2020  

 

 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ KHÓA 30.1 CAO HỌC 

 
HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  

Luật công ty (II) 4 20C1LAW51101 40 LA1 7 4 12g45-16g15 A308 31/10/2020 - 30/01/2021  

CN 4 12g45-16g15 A308 17/01/2021 - 31/01/2021 

Luật hợp đồng (II) 4 20C1LAW51202 40 LA1 CN 4 7g10-10g40 A308 01/11/2020 - 31/01/2021  

CN 4 12g45-16g15 A308 06/12/2020 - 20/12/2020 

Luật và phát triển 4 20C1LAW51001 40 LA1 CN 4 7g10-10g40 A308 12/07/2020 - 25/10/2020  

Phương pháp nghiên cứu 

luật học 

4 20C1LAW50301 40 LA1 7 4 12g45-16g15 A308 11/07/2020 - 24/10/2020  

Triết học 4 20C1PHI61000412 40 LA1 CN 4 12g45-16g15 A308 12/07/2020 - 25/10/2020  

 

 

 

 


